
STT HỌ TÊN MSSV EMAIL SĐT KHOA 

1 Trần Kiều Anh 185030494 anhtk218@uef.edu.vn 0985044660 Khoa Tài chính - Thương mại 

2 Trần Thị Lan Anh 205023538 anhttl20@uef.edu.vn 0379888827 Khoa Tài chính - Thương mại 

3 Trần Nguyễn Trúc Anh 205121176 anhtnt420@uef.edu.vn 0862200269 Khoa Công nghệ thông tin 

4 Vũ Ngọc Kim Anh 205084597 kimahh212@gmail.com 0938323697 Khoa Kinh tế 

5 Lê Khắc Lâm Anh 195120289 lekhaclamanh123@gmail.com 0903597398 Khoa Công nghệ thông tin 

6 Trần Thị Lan Anh 185080284 anhttl18@uef.edu.vn 0946299199 Khoa Kinh tế 

7 Hà Thiên Bảo 205022578 baoht20@uef.edu.vn 0948448831 Khoa Tài chính - Thương mại 

8 Đặng Quốc Bảo 195082546 baodq19@uef.edu.vn 0337365937 Khoa Kinh tế 

9 Nguyễn Chí Cường 195140456 cuongnc19@uef.edu.vn 0705626477 Khoa Kinh tế 

10 Nguyễn Quốc Đạt 205017980 datnq220@uef.edu.vn 0916323871 Khoa Kinh tế 

11 Hoàng Văn Thành Đạt 205084620 dathvt20@uef.edu.vn 0842989799 Khoa Kinh tế 

12 Lâm Quốc Đạt 195081647 datlq19@uef.edu.vn 0906866941 Khoa Kinh tế 

13 Vũ Quốc Đạt 205045265 datvq20@uef.edu.vn 0933179682 Khoa Kinh tế 

14 Võ Văn Đông 195050945 dongvv19@uef.edu.vn 0899616939 Khoa Công nghệ thông tin 

15 Đậu Trần Dũng 205141627 dungdt20@uef.edu.vn 0326038317 Khoa Kinh tế 

16 Cao Vũ Mỹ Duyên 185030693 duyencvm18@uef.edu.vn 0768164631 Khoa Tài chính - Thương mại 

17 Trần Phan Thanh Hà 195120608 hatpt19@uef.edu.vn 0826047436 Khoa Công nghệ thông tin 

18 Nguyễn Quang Hải 205017199 hainq20@uef.edu.vn 0329170989 Khoa Kinh tế 

19 Lã Bảo Hân 205017197 contact.baohanla@gmail.com 0859952222 Khoa Kinh tế 

20 Nguyễn Phi Hào 185120290 haonp18@uef.edu.vn 0586095729 Khoa Công nghệ thông tin 

21 Văn Thanh Hào 195082598 haovt19@uef.edu.vn 0586265515 Khoa Kinh tế 

22 Ông Vĩ Hào 195050604 haoov19@uef.edu.vn 0899342248 Khoa Công nghệ thông tin 

23 Lê Đình Hiền 205190450 hienld20@uef.edu.vn 0866514901 Khoa Luật 

24 Trần Việt Hiếu 189021060 hieu02112000@gmail.com 0908742252 Viện Quốc tế 

25 Diệp Nghệ Hoà 185170700 hoadn18@uef.edu.vn 0909690080 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế 

26 Đặng Ngọc Hùng 205043752 hungdn20@uef.edu.vn 0967469095 Khoa Kinh tế 

27 Lường Thu Hương 195030678 huonglth21@gmail.com 0961249748 Khoa Kinh tế 

28 Hoàng Văn Huy 195140464 huyhv19@uef.edu.vn 0986911580 Khoa Kinh tế 

29 Thái Quốc Huy 195082173 huytq19@uef.edu.vn 0907357760 Khoa Kinh tế 

30 Trần Phạm Quốc Huy 205031550 huytran.071200@gmail.com 0328823021 Khoa Tài chính - Thương mại 

31 Vũ Thị Thanh Huyền 205023881 hv16102002@gmail.com 0397046843 Khoa Tài chính - Thương mại 



32 Võ Đình Kha 195012131 khavd19@uef.edu.vn 0528697392 Khoa Kinh tế 

33 Đinh Đức Khải Khải 195011807 khaidd19@ùe.edu.vn 0961182481 Khoa Kinh tế 

34 Phú Gia Khánh 205016717 khanhpg20@uef.edu.vn 0906283576 Khoa Kinh tế 

35 Vũ Gia Khánh 205032320 khanhvg20@uef.edu.vn 0898491053 Khoa Tài chính - Thương mại 

36 Đỗ Mạnh Khoa 195020604 domanhkhoa@gmail.com 0919176565 Khoa Tài chính - Thương mại 

37 Nguyễn Minh Khoa 205083080 khoanm20@uef.edu.vn 0349008771 Khoa Kinh tế 

38 Kiều Nguyệt Vân Khương 195030921 khuongknv19@uef.edu.vn 0934121584 Khoa Tài chính - Thương mại 

39 Võ Tuấn Kiệt 195082421 kietvt19@uef.edu.vn 0326630567 Khoa Kinh tế 

40 Hồ Thị Như Lan 205016811 lanhtn20@uef.edu.vn 0898454028 Khoa Kinh tế 

41 Lê Hoài Linh 185080216 linhlh18@uef.edu.vn 0333013985 Khoa Kinh tế 

42 Nguyễn Thị Thùy Linh 185030568 linhntt318@uef.edu.vn 0981344267 Khoa Tài chính - Thương mại 

43 Nguyễn Thị Thúy Linh 205031735 linhntt220@uef.edu.vn 0785292185 Khoa Tài chính - Thương mại 

44 Lê Nhật Linh 185041125 linhln318@uef.edu.vn 0911922367 Khoa Kinh tế 

45 Lê Thành Long 205080922 lethanhlong27122002@gmail.com 0932367794 Khoa Kinh tế 

46 Vũ Trần Hà Mi 185160020 vutranhami@gmail.com 0943672929 Khoa Kinh tế 

47 Trang Ngọc Minh 185020837 minhtn318@uef.edu.vn 0857383415 Khoa Tài chính - Thương mại 

48 Bùi Bình Minh 185030405 minhbb18@uef.edu.vn 0924997072 Khoa Tài chính - Thương mại 

49 Vũ Tuấn Minh 205023300 minhvt20@uef.edu.vn 0356943205 Khoa Tài chính - Thương mại 

50 Phan Như Mơ 205032063 mopn20@uef.edu.vn 0911588235 Khoa Tài chính - Thương mại 

51 Trần Anh Nam 185040896 namta18@uef.edu.vn 0966064371 Khoa Kinh tế 

52 Ngô Trần Nhật Nam 205121142 namntn20@uef.edu.vn 0705414577 Khoa Công nghệ thông tin 

53 Mai Xuân Ngân 195030447 nganmx19@uef.edu.vn 0978612334 Khoa Tài chính - Thương mại 

54 Ngô Thùy Kim Ngân 205080537 nganntk520@uef.edu.vn 0336570185 Khoa Kinh tế 

55 Nguyễn Khưu Hoài Ngọc 195081322 ngocnkh19@uef.edu.vn 0968912817 Khoa Kinh tế 

56 Nguyễn Thanh Ngọc 205061019 ngocnt20@uef.edu.vn 0878503856 Khoa Tiếng Anh 

57 Nguyễn Như Ngọc 205044844 nhungocnguyen21022002@gmail.com 0395159277 Khoa Kinh tế 

58 Huỳnh Thái Nguyên 205043238 nguyenht20@uef.edu.vn 0986494900 Khoa Kinh tế 

59 Nguyễn Phương Nguyên 195120601 nguyennp219@uef.edu.vn 0868709235 Khoa Công nghệ thông tin 

60 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 205024067 nguyetntt20@uef.edu.vn 0984921449 Khoa Tài chính - Thương mại 

61 Võ Thị Vân Nhi 195020525 nhivtv19@uef.edu.vn 0853897345 Khoa Tài chính - Thương mại 

62 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 185030101 nhihny218@uef.edu.vn 0902557466 Khoa Tài chính - Thương mại 

63 Lê Trần Thảo Nhi 195080761 nhiltt19@uef.edu.vn 0917365081 Khoa Kinh tế 



64 Nguyễn Sang Nhi 195080325 nhins19@uef.edu.vn 0911957602 Khoa Kinh tế 

65 Lâm Nguyễn Tâm Như 195021588 nhulnt19@uef.edu.vn 0343813791 Khoa Tài chính - Thương mại 

66 Huỳnh Minh Phú 195140227 phuhm19@uef.edu.vn 0932789639 Khoa Công nghệ thông tin 

67 Hà Phú Phúc 195160680 phuchp19@uef.edu.vn 0585819058 Khoa Quan hệ quốc tế 

68 Nguyễn Thị Thiên Phúc 205031888 phucntt20@uef.edu.vn 0932941010 Khoa Tài chính - Thương mại 

69 Hà Thuỳ Phương 195030830 phuonght19@uef.edu.vn 0961747277 Khoa Tài chính - Thương mại 

70 Ngô Huy Anh Quân 205016428 quannha20@uef.edu.vn 0394215499 Khoa Kinh tế 

71 Nguyễn Tiểu Quyên 205023676 quyennt20@uef.edu.vn 0916026079 Khoa Tài chính - Thương mại 

72 Phan Thị Phương Quyên 205083985 quyenptp20@uef.edu.vn 0837791092 Khoa Kinh tế 

73 Trần Trúc Quỳnh 195082295 quynhtt19@uef.edu.vn 0974331334 Khoa Kinh tế 

74 Đỗ Xuân Thái 195120625 xuanthai1910.dxt@gmail.com 0981306250 Khoa Công nghệ thông tin 

75 Võ Đại Thắng 195030494 thangvd19@uef.edu.vn 0932333263 Khoa Công nghệ thông tin 

76 Nguyễn Tiến Thành 205084765 thanhnt20@uef.edu.vn 0944419368 Khoa Kinh tế 

77 Nguyễn Hoàng Bạch Thảo 205023700 thaonhb20@uef.edu.vn 0932734174 Khoa Tài chính - Thương mại 

78 Đinh Xuân Thảo 205017639 xthao.2411@gmail.com 0902304671 Khoa Kinh tế 

79 Phạm Văn Thịnh 185081158 thinhpv18@uef.edu.vn 0379786847 Khoa Kinh tế 

80 Nguyễn Trịnh Hoài Thư 195030039 thunth19@uef.edu.vn 0334900566 Khoa Tài chính - Thương mại 

81 Nguyễn Thanh Thức 205083491 ntthuc0108@gmail.com 0898159006 Khoa Kinh tế 

82 Trần Thị Thuý 195082511 thuytt319@uef.edu.vn 0899302511 Khoa Kinh tế 

83 Trần Thị Thanh Thuỷ 195030459 thuyttt219@uef.edu.vn 0942636242 Khoa Tài chính - Thương mại 

84 Nguyễn Thị Thùy 205044942 thuynt220@uef.edu.vn 0978100902 Khoa Kinh tế 

85 Đồng Niên Tiến 205083456 tiendn20@uef.edu.vn 0932853681 
Khoa Quan hệ công chúng và 

Truyền thông 

86 Vũ Bảo Trâm 205120738 tramvb20@uef.edu.vn 0569465660 Khoa Công nghệ thông tin 

87 Phạm Thị Ngọc Trâm 185030688 tramptn218@uef.edu.vn 0903168231 Khoa Tài chính - Thương mại 

88 Phan Ngọc Minh Trí 205083783 phanphan471@gmail.com 0865321377 Khoa Kinh tế 

89 Đoàn Lâm Trúc 195080947 trucdl19@uef.edu.vn 0865865901 Khoa Kinh tế 

90 Mai Hồ Thanh Trúc 195030040 trucmht19@uef.edu.vn 0941813216 Khoa Tài chính - Thương mại 

91 Trần Anh Tú 195081928 tuta19@uef.edu.vn 0376892081 Khoa Kinh tế 

92 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 195082371 anhtuannnn2106@gmail.com 0369137201 Khoa Kinh tế 

93 Lê Thị Phương Uyên 205084895 uyenltp320@uef.edu.vn 0398683115 Khoa Kinh tế 



94 
Nguyễn Hoàng 

Thanh 
Uyên 195082409 uyennht19@uef.edu.vn 0903399434 Khoa Kinh tế 

95 Lê Hồng Vân 185030477 vanlh18@uef.edu.vn 0943023328 Khoa Tài chính - Thương mại 

96 Hồ Bảo Việt 205190855 hobviet112011@gmail.com 0937713434 Khoa Luật 

97 Nguyễn Đan Vũ 205017491 vund220@uef.edu.vn 0965763373 Khoa Kinh tế 

98 Trần Thị Hồng Vy 205161290 vytth20@uef.edu.vn 0385554982 Khoa Quan hệ quốc tế 

99 Hoàng Linh Vy 205050370 vyhl220@uef.edu.vn 0907113537 Khoa Công nghệ thông tin 

100 Nguyễn Hồ Khánh Vy 205023987 nguyenhokhanhvy2002@gmail.com 0794628237 Khoa Tài chính - Thương mại 

101 Trần Phan Nhật Vy 205023761 vytpn20@uef.edu.vn 0937206545 Khoa Tài chính - Thương mại 

102 Trương Thúy Vy 205031965 vytt20@uef.edu.vn 0772134843 Khoa Tài chính - Thương mại 

103 Vũ Ngọc Trúc Vy 185041113 trucvytrucphuong@gmail.com 0582525539 Khoa Kinh tế 

104 Dương Thị Như Ý 195080742 ydtn19@uef.edu.vn 0837101076 Khoa Kinh tế 
 


